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1 Trần Thị Khánh Linh 05/09/2020 x 042320007414 Tổ dân phố 1  - P. Tân Giang Trần Thiện Thông Phạm Thị Nga 0384372405 LĐTD

2 Trương Cát Tiên 13/09/2020 x 042320007902 Tổ dân phố 1  - P. Tân Giang Trương Vĩnh Lâm 09738025785 G. Viên Trương T. Thu Hiền 0973805785

3 Nguyễn Trần Cát Tiên 12/10/2020 x 042320008519 Tổ dân phố 3  - P. Tân Giang Nguyễn Văn Tân Lái xe Trần Thúy Liên 0916700775 LĐTD

4 Nguyễn Bảo Long 17/03/2020 x 042220002464 Tổ dân phố 3  - P. Tân Giang Nguyễn Anh Sơn K. Sư Bùi Thị Đào 0946035678 G. Viên

5 Nguyễn Võ Đức Tùng 26/10/2020 x 042220011441 Tổ dân phố 3  - P. Tân Giang Nguyễn Đức Tuấn 0943973325 LĐTD Lê Thị Vũ 0942881791 K.Toán

6 Nguyễn Ngọc Tú Anh 05/09/2020 x 042320007979 Tổ dân phố 4  - P. Tân Giang Nguyễn Phi Quân 0986927687 LĐTD Hồ Thị Ngọc An 0973108799 LĐTD

7 Hoàng Nguyên Khang 20/07/2020 x 042220006197 Tổ dân phố 4  - P. Tân Giang Hoàng Ngọc Sơn 0944529268 LĐTD Nguyễn Thị Diệp 0934445456 K. Toán

8 Nguyễn Văn Trọng Phúc 15/03/2020 x 042220005891 Tổ dân phố 6  - P. Tân Giang Nguyễn Ngọc Kiệm 0912793299 G. Viên Bùi Thị Ngọc Mai 0986124096 N. Viên

9 Nguyễn Trường Thắng 19/02/2020 x 042220001604 Tổ dân phố 6  - P. Tân Giang Nguyễn Mậu Giáp 0987216006 B. Đội Đặng Thị Hằng 0942725159 Ngân Hàng

10 Trần Nguyễn Phương Vy 04/01/2020 x 042320000086 Tổ dân phố 6  - P. Tân Giang Trần Ánh Hồng 0943508586 LĐTD Nguyễn T. Ngọc Thúy 0941181977 LĐTD

11 Phạm Lê Huyền Anh 29/2/2020 x 042320002387 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Phạm Quốc Tuấn 0913711678 VNPT Lê Thị Lam 0833507999 T. Nhân

12 Nguyễn Phi Cơ 15/06/2020 x 258220000005 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Nguyễn Ngọc Sơn 0817990799 Ông Nguyễn T. Linh Huệ

13 Phan Nhật Đan 25/04/2020 x 042320003432 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Phan Văn Nghĩa 0915611279 LĐTD Dương Thị Chuyên 0943502498 LĐTD

14 Lê Trần Tuệ Nhi 12/04/2020 x 0423200004523 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Lê Văn Toàn 0943239668 Lái xe Trần T. Thu Hiền 0941097678 LĐTD

15 Võ Chi Chi 12/10/2020 x 042320011616 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Võ Công Giáp 0978862866 LĐTD Nguyễn T. Hương Giang 0977737065 LĐTD

16 Phan Gia Điền 02/7/2020 x 042220006276 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Phan Khắc Hải 0915665797 LĐTD Nguyễn Thị Ánh LĐTD

17 Nguyễn Xuân Nhật Quang 28/10/2020 x 042220010218 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Nguyễn Văn Hải 0977831538 B. Vệ Trương T. Lệ Mỹ 0974047489 LĐTD

18 Nguyễn Trần Phương Linh 20/02/2020 x 042320006552 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Nguyễn Mạnh Hùng 0913648678 D. Ngiệp Trần Thị Huyền 0984684098 D. Vụ

19 Nguyễn Gia Hân 03/08/2020 x 042320007799 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Nguyễn Quốc Huy 0972320165 B. Đội Phan Thị Ngân 0395056099 K. Doanh

20 Trần Lê Hà Linh 07/12/2020 x 042320010600 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Trần Hậu Tùng 0943268879 Lái xe Lê Thị Lan 0919642937 G. Viên

21 Hồ Quốc Thái 17/03/2020 x 058220001145 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Hồ Văn Hiệp 0918509726 Công chức Trần Thị Nguyệt 0916108499 G. Viên
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22 Nguyễn Hồng Đăng 25/05/2020 x 0422220005168 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Nguyễn Hồng Phong 0913796585 Trần Thị Lệ Hằng 0913390604 K. Toán

23 Lê Thị Thanh Trúc 17/09/2020 x 042320007425 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Lê Văn Hà 0944000067 LĐTD Lê Thị Út Thôi 0388829822 LĐTD

24 Lê Hoàng Bảo Nguyên 09/09/2020 x 042220008684 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Lê Văn Đức 0969155195 LĐTD Phan T. Tuyết Mai 0961008213 LĐTD

25 Nguyễn Duy Khôi 14/01/2020 x 042220000396 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Nguyễn Duy Cường 0943266691 B. Sỹ Hà Thị Thương 0356780790 LĐTD

26 Phạm Danh Quân 10/10/2020 x 042220010803 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Phạm Danh Nam 0948675160 LĐTD Trần Thị Cẩm Tú 0359150810 LĐTD

27 Phan Chí Thành 25/07/2020 x 042221000491 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Phan Chí Hoàng 0962688882 K. Sư Hoàng Thị Hằng LĐTD

28 Phan Lâm Nhi 23/11/2020 x 042320015405 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Phan Mạnh Hà 0765756666 LĐTD Võ T. Thanh Hồng 0945599567 LĐTD

29 Trương Thị Linh Chi 09/01/2020 x 42321000027 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Trương Văn Trung B. Bán Nguyễn Thị Như 0979295443 B. Bán

30 Trương Bá Minh Nhật 16/7/2020 x 042221008287 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Trương Tuấn Anh 0915454589 C. An Hà Thị Trang 0393168868 LĐTD

31 Nguyễn Hạ Băng 17/06/2020 x 042320005748 Tổ dân phố 10  - P. Tân Giang Nguyễn Anh Tuấn 0946218338 Lái xe Thái T. Song Nga 0979111146 LĐTD

32 Lê Nhật Hưng 11/01/2020 x 042220000097 Tổ dân phố 10  - P. Tân Giang Lê Văn Hoàng 0962238754 K.Toán Phan Thị Nga 0973833411 K. Sư

33 Võ Tá Đức Đam 08/09/2020 x 042220011758 Tổ dân phố 10  - P. Tân Giang Võ Tá Ngọc 0917519678 LĐTD Nguyễn T. Kim Tuyến 0941025783 LĐTD

34 Trần Nguyễn Thảo Nhi 29/12/2020 x 042320011918 Tổ dân phố 10  - P. Tân Giang Trần Anh Dũng 0984224567 LĐTD Nguyễn T. Hồng Quyên 0949902345 B. Bán

35 Phạm Xuân Khang 30/11/2020 x 042220011176 Tổ dân phố 10  - P. Tân Giang Phạm Xuân Nam 0945606693 B. Sỹ Nguyễn T. Phương Thảo 0914497123 N.Trợ

36 Trần Minh Triết 07/04/2020 x 042220003319 Tổ dân phố 12  - P. Tân Giang Trần Đức Phúc 0986755505 Q. Cáo Phan Thị Quyên 0943626776 K.Toán

37 Đoàn Cao Tuấn Phong 18/08/2020 x 042220007442 T. Trú TDP  3- P. Tân Giang Đoàn Cao Sơn 0969994333 N. Viên Trần Thị Ngân 0962518986 LĐTD

38 Nguyễn Lê Phương Thùy 05/01/2020 x 042320001107 T. Trú TDP  2- P. Tân Giang Nguyễn Minh Thắng 0913180298 G. Viên Lê Thị Huyền 0388658708 G. Viên

39 Bùi Minh Khang 15/3/2020 x 042220002964 Tạm trú TDP 89  - P. Tân Giang Bùi Thanh Bình 0941862882 C. An Nguyễn Thị Phượng 0944561985 B. Viện

40 Trịnh Võ Hiểu My 26/06/2020 x 042320005423 KP Tiền Tiến - Thạch Quý Trịnh Văn Chính 0913045578 LĐTD Võ Thị Thủy 0917223578 LĐTD

41 Trịnh Trần Bảo Vy 27/10/2020 x 042320008953 TDP Tiền Tiến  - P. Thạch Quý Trịnh Văn Giáp 0916364268 LĐTD Trần T. Thanh Huyền 0915114096 G. Viên

42 Nguyễn Phi Gia Hưng 04/01/2020 x 042220000134 Tiền Phong - P. Thạch Quý Nguyễn Phi Linh 0912626370 Đ. Lạnh Nguyễn Thị Anh Tú 0985246373 B. Bán

43 Nguyễn Thị Kim Đan 06/01/2020 x 042320000166 Tiền Phong - P. Thạch Quý Nguyễn Kim Quý 0329632468 C. An Phan Thị Bảo Yến 0973926992 LĐTD

44 Trần Ánh Dương 15/08/2020 x 042320006952 Tiền Giang  - P. Thạch Quý Trần Vũ Bảo 0989192604 LĐTD Phạm Kim Dung 0355987443 D. Sỹ

45 Lê Văn Thành 19/05/2020 x 42220004203 KP Tiền Giang - P Thạch Quý Lê Văn Long 0985508843 LĐTD Nguyễn T. Kim Hoa 0949486506 LĐTD

46 Trịnh Quỳnh Anh 30/5/2020 x 042320004689 Tiền Tiến - P. Thạch Quý Trịnh Văn Thọ 0946855565 LĐTD Nguyễn Thị Huyền 0982683482 LĐTD

47 Hoàng Thị Thảo Nhi 11/8/2020 x 042320006912 Tiền Tiến - P. Thạch Quý Hoàng Trọng Hưng 0943958877 Bộ đội Nguyễn Thị Hà 0943958877 N. Viên

48 Đoàn Nguyễn Thùy Duương 26/4/2020 x 0423320003028 KP Tân Quý - p. Thạch Quý Đoàn Văn Gia 0979599190 C. An Nguyễn Thị Đoài 0975708993 N. Hàng



49 Trần Hậu Hoàng Hải 01/11/2020 x 042220010338 KP Tiền Giang - P Thạch Quý Trần Hậu Thành 0944823669 LĐTD Phạm Thị Thủy 0916275336 LĐTD

50 Lê Bảo Vy 15/5/2020 x 042320003607 TDP Hậu Thượng  - P. Thạch Quý Lê Doãn Pháp 0978838855 Lái máy Lê Thị Loan 0977846855 K. Toán

51 Nguyễn Phan Trà Giang 10/01/2020 x 042320000203 Thô Thúy Hội - xã Thạch Hưng Nguyễn Hoài Nam 0919956299 Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Tâm 0917769599 G. Viên

52 Nguyễn Phan Ngân Giang 10/01/2020 x 042320000200 Thô Thúy Hội - xã Thạch Hưng Nguyễn Hoài Nam 0919956299 Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Tâm 0917769599 G. Viên

53 Trần Thị Cẩm Tú 27/9/2020 x 042320007923 Thôn Bình - xã Thạch Hưng Trần Hậu Nam 0934588770 LĐTD Nguyễn T. Như Quỳnh 0899211898 LĐTD

54 Nguyễn Ngọc Hà My  19/8/2020 x 042320009047 KP Văn Thịnh  - Phường Văn Yên Nguyễn Văn Vũ 0911282992 Lái xe Nguyễn Thị Lê 0947066867 B. Bán

55 Phạm Phương Thảo 07/03/2020 x 042320001654 Tiền Tiến - xã Đồng Môn Phạm Đức Hiếu 0843318793 N. Viên Nguyễn Thị Quý 0942608293 N. Viên

56 Trần Nhật Quang Đăng 11/8/2020 x 042220008212 xã Tượng Sơn - H. Thạch Hà Trần Văn Dũng 0911091194 LĐTD Trần Thị Quỳnh 0964208731 LĐTD

57 Nguyễn Thảo Chi 13/02/2020 x 042321000988 Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên Nguyễn Văn Phượng C. An Phan Thị Đăng 0969126989 G. Viên

58 Phạm Khánh Đan 30/09/2020 x 042320008084 Tổ dân phố 6  - P. Tân Giang Phạm Quốc Toàn 0984447352 LĐTD Đặng Thị Hải 0387627654 K. Toán

59 Nguyễn Cát Tường Vy 04/02/2021 x 042321002351 KP Tiền Giang - P Thạch Quý Nguyễn Hoàng Đức 0829398389 LĐTD Nguyễn Thị Thu Hiền Cán bộ
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1 Trần Hữu Duy Bảo 21/12/2019 x 042219014142 Tổ dân phố 6 P. Tân Giang Trần Xuân Thắng 0973887180 Lái xe Nguyễn Thị Lệ Mỹ 0913948665 N. Trợ

2 Trần Bảo Anh 21/11/2019 x 042319017782 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Trần Tĩnh Đắc 0915678289 LĐTD Nguyễn Thị Thắm 0837655558 LĐTD

3 Nguyễn Ngọc Phương Anh 28/03/2019 x 044319002846 Tạm trú TDP - 89 P. Tân Giang Nguyễn Thanh Tuấn 0389351651 K. Doanh Nguyễn Thị My 0373979851 K. Doanh

4 Dương Hoàng Phú 25/11/2019 x 042219013373 Trung Đình - P Thạch Quý Dương Kim Phong 0943335070 C. Bộ Nguyễn T. Thanh Hiền 0986699028 C. Bộ

5 Từ Ngọc Nhi 19/11/2019 x 042319012370 Thôn Hòa - xã Thạch Hưng Từ Hải Nam 0824841202 LĐTD Trần Thị Ngân 0949295109 LĐTD

6 Trần Ngọc Hân 30/09/2019 x 042319009432 Hậu Thượng - P Thạch Quý Trần Nam Khánh 0911455424 LĐTD Cao Thị Tuyết

7 Hồ Ngọc An Chi 04/11/2019 x 042319012078 xã Cẩm Minh - huyện Cẩm Xuyên Hồ Ngọc Lân 0973038038 C. An Nguyễn Thị Nhung 0984197234 LĐTD

8 Trần Hữu Minh Khôi 16/09/2019 x 042219009422 TDP Trung Lân - P. Thạch Quý Trần Hữu Phương 0917300629 L. Xe Nguyễn Thị Dung 0914622558 LĐTD

9 Trịnh Đức Lộc 05/01/2019 x 042219000170 Tổ dân phố 7 - P. Tân Giang Trịnh Đức Thọ Lê T. Hồng Tịnh 0965699926 LĐTD

10 Nguyễn Anh Duy 09/06/2019 x 042219005607 KP Tiền Tiến - P. Thạch Quý Nguyễn Minh Trí 0358220911 LĐTD Trần T. Thùy Linh 0946521996 LĐTD

11 Trần Đức Phú Lợi 06/01/2019 x 042219000096 Tổ dân phố 7 - P. Tân Giang Trần Phong Vũ 0888476777 Thợ khóa Trần Hoàng Mỹ Linh 0973776590 N.Viên
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1 Võ Minh Khôi 05/03/2018 x 042218002436 Tổ dân phố 7  - P. Tân Giang Võ Minh Cường LĐTD Cao Thị Hương Trà 0936465677 G. Viên

2 Lê Ngọc Hà Nhi 15/01/2018 x 042318000285 Tổ dân phố 89  - P. Tân Giang Lê Ngọc Linh 0854082482 (Bà)LĐTD Nguyễn Thị Huệ

3 Trương An Nhiên 23/11/2018 x 042318011740 Tổ dân phố 3  - P. Tân Giang Trương Thị Quên 0914373923 LĐTD

  HIỆU TRƯỞNG

Trương Thị Diện

DANH SÁCH CHÁU 5 TUỔI










